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       TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN HÀM THUẬN NAM  

TỈNH BÌNH THUẬN 
 

Bản án số:04/2020/DS-ST 

Ngày 10/3/2020 
V/v tranh chấp vay tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        

        

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Thành. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Thông Minh Tấn 

2. Ông Lê Chánh Ngôn 

- Thư ký phiên toà: Ông Dương Nguyên Kim – Thư ký Tòa án, Toà án nhân 

dân huyện Hàm Thuận Nam – tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam – tỉnh Bình 

Thuận tham gia phiên toà: Bà Cao Thị Nga – Kiểm sát viên. 

 Ngày 10 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận 

Nam, Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ 

lý số: 164/2019/TLST-DS ngày 7 tháng 10 năm 2019 về việc “tranh chấp vay tài 

sản ” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2020/QĐXX-DS ngày 19/2/2020 

giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Huỳnh Thị H, sinh năm 1949 (Có mặt).  

Địa chỉ: Khu phố Nam Tân, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, 

Bình Thuận. 

Bị đơn: Bà Phạm Thị D, sinh năm 1970 (Có mặt); 

  Địa chỉ: Số nhà 176 thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận 

Nam, Bình Thuận. 

  Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Đinh Văn Th, sinh năm 1973; 

địa chỉ: thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 

( Vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Nguyên đơn bà Huỳnh Thị H trong quá trình giải quyết và tại phiên tòa 

trình bày: 

Ngày 25/01/2016, bà Phạm Thị D vay bà số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm 

triệu đồng) để đáo hạn ngân hàng và đầu tư vào cây Thanh long làm kinh tế gia 

đình, nuôi con. 

Số tiền nợ bà 100.000.000 đồng do một mình bà Phạm Thị D vay nợ bà, 

không liên quan đến ai khác. Chồng bà D đã ly thân từ năm 2012 không cùng 

chung sống với bà D trước thời điểm vay tiền của bà nên không liên quan đến 

khoản nợ. 

 Nay bà Huỳnh Thị Hai yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam 

giải quyết buộc bà Phạm Thị Dung trả cho bà số tiền nợ 100.000.000 đồng (Một 

trăm triệu đồng). 

Bị đơn bà Phạm Thị D trong quá trình giải quyết và tại phiên tòa trình 

bày: 

Bà D thừa nhận có vay nợ Huỳnh Thị H, sinh năm 1949; địa chỉ: Khu phố 

Nam Tân, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận số tiền 

100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) Ngày 25/01/2016 để đáo hạn ngân hàng 

và đầu tư vào cây Thanh long làm kinh tế gia đình, nuôi con. 

Số tiền nợ bà Hai do một mình bà D vay nợ, không liên quan đến ai khác. 

Chồng là ông Đinh Văn T đã ly thân từ năm 2012 không cùng chung sống với bà 

từ trước thời điểm vay tiền nên không liên quan đến khoản nợ. 

Bà Dung đồng ý trả bà Huỳnh Thị Hai số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm 

triệu đồng). 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Đinh Văn T trình bày: 

Số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) bà Phạm Thị D vay mượn 

của bà Huỳnh Thị H là do một mình bà Dung vay mượn làm gì ông  không biết, 

ông và bà D là vợ chồng nhưng đã ly thân từ tháng 4 năm 2012 nên việc vay mựơn 

tiền ông không liên quan. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam phát 

biểu ý kiến:  

 Thẩm phán đã chấp hành đúng quy định tại Điều 48 của Bộ luật tố tụng dân 

sự, Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự, những người tham gia tố tụng đã tuân thủ đúng quy định của Bộ luật 

tố tụng dân sự. 

 Qua lời khai của các bên đương sự và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án, xét thấy bà Phan Thị D thừa nhận có vay và hiện còn nợ bà Huỳnh Thị H số 

tiền 100.000.000 đồng (Một trăm  triệu đồng) Ngày 25/01/2016 là có căn cứ. Đề 
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nghị Hội đồng xét xử chấp nhận. Buộc bà Phạm Thị D  trả cho bà Huỳnh Thị H số 

tiền 100.000.000 đồng (Một trăm  triệu đồng). 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem xét 

tại phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Tòa án nhận định: 

[1] Nguyên đơn khởi kiện bị đơn bà Phạm Thị D có địa chỉ tại huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, theo quy định tại các Điều 26, 35, 37 Bộ luật tố tụng 

dân sự năm 2015, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện 

Hàm thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 

 [3 ] Về yêu cầu trả tiền: 

 Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa hôm nay, bà Huỳnh Thị H 

yêu cầu bà Phạm Thị D  trả số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm  triệu đồng) ngày 

25/01/2016 không yêu cầu tính lãi, bà Phạm Thị D cũng thừa nhận vay số tiền 

100.000.000 đồng (Một trăm  triệu đồng) ngày 25/01/2016. trên theo quy định của 

Bộ luật tố tụng dân sự đây là tình tiết không phải chứng minh, do các đương sự đều 

thừa nhận.  

Trong quá trình giải quyết và tại phiên tòa cả bà Huỳnh Thị H, bà Phạm Thị 

D, ông Đinh Văn T đều thống nhất ông T không liên quan đến số tiền trên, vì vậy 

không buộc ông T cùng bà D trả nợ cho bà H là hợp lý, hợp tình. 

Từ nhận định trên. Hội đồng xét xử xét thấy đủ cơ sở để chấp nhận yêu cầu 

của bà Huỳnh Thị H. Buộc Phạm Thị D phải chịu trách nhiệm trả cho bà Huỳnh 

Thị  H số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm  triệu đồng). 

 [4 ] Về án phí: Căn cứ Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự, bà Huỳnh Thị H 

trên 60 tuổi được miễn án phí dân sự sơ thẩm. Bà Phạm Thị D  phải chịu án phí 

dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 - Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Điều 

147, Điều 266, Điều 269, Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Căn cứ các  Điều 274;  275;  276;  280 ; 357; 463; 464; 466; 468 của Bộ 

luật dân sự năm 2015. 

- Nghị quyết soá 326/2016/UBTVQH14 ngaøy 30/12/2016  cuûa Uyû ban 

thöôøng vuï Quoác hoäi về án phí, lệ phí. 

- Luaät Thi haønh aùn daân söï. 
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 1. Tuyên Xử: 

Buộc bà Phạm Thị D trả cho bà Huỳnh Thị H số tiền 100.000.000 đồng 

(Một trăm triệu đồng). 

Đối với trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng mà các bên có 

thỏa thuận việc trả lãi suất thì quyết định kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ 

thẩm cho đến khi thi hành xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các bên thỏa thuận nhưng phải 

phù hợp với quy định của pháp luật, nếu không có thỏa thuận thì mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự  năm 2014. 

2. Về án phí: bà Huỳnh Thị H được miễn án phí dân sự sơ thẩm. 

Bà Phạm Thị D phải chịu 5.000.000 đồng (Năm triệu  đồng) án phí dân sự 

sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm, Nguyên đơn, bị đơn có mặt, báo cho biết có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt 

có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản án. 

 

   Nơi nhận:                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-Như điều 269 BLTTDS                           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                                                                           Nguyễn Văn Thành 
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HOÄI THAÅM NHAÂN DAÂN           THAÅM PHAÙN-CHUÛ TOAÏ PHIEÂN TOØA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀM THUẬN 

NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                                                      BIEÂN BAÛN NGHÒ AÙN 

 Vaøo hoài    giôø    phút ngaøy 10   thaùng 3 naêm 2020. 

Taïi truï sôû Toaø aùn nhaân daân huyeän Haøm Thuaän Nam, tænh Bình Thuaän. 
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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Thành. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Thông Minh Tấn 

2. Ông Lê Chánh Ngôn 

Tieán haønh nghò aùn vuï aùn daân söï thuï lyù soá: 164/2019/TLST-DS, ngày 7 

tháng 10 năm 2019 về việc: “Tranh chấp vay trả tiền ” 

 Nguyên đơn: Bà Huỳnh Thị Hai, sinh năm 1949 (Có mặt).  

Địa chỉ: Khu phố Nam Tân, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, 

Bình Thuận. 

Bị đơn: Bà Phan Thị Dung, sinh năm 1970 (Có mặt); 

  Địa chỉ: Số nhà 176 thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận 

Nam, Bình Thuận. 

Sau khi nghieân cöùu taøi lieäu coù trong hoà sô  vuï aùn vaø söï trình baøy, tranh luaän 

vaø xaùc nhaän cuûa ñöông söï taïi phieân toaø, Hoäi ñoàng xeùt xöû thaûo luaän vaø quyeát ñònh 

nhöõng vaán ñeà sau:  

 - Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Điều 

147, Điều 266, Điều 269, Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

- Căn cứ các  Điều 274;  275;  276;  280 ; 357; 463; 464; 466; 468 của Bộ 

luật dân sự năm 2015;  

- Nghị quyết soá 326/2016/UBTVQH14 ngaøy 30/12/2016  cuûa Uyû ban 

thöôøng vuï Quoác hoäi về án phí, lệ phí. 

- Luaät Thi haønh aùn daân söï. 

 Kết quả biểu quyết: 3/3 thaønh vieân 

 Tuyên Xử: Buộc bà Phạm Thị Dung trả cho bà Huỳnh Thị Hai  số tiền 

100.000.000 đồng (Một trăm  triệu đồng) 

 Đối với trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng mà các 

bên có thỏa thuận việc trả lãi suất thì quyết định kể từ ngày tiếp theo của ngày xét 

xử sơ thẩm cho đến khi thi hành xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các bên thỏa thuận nhưng 

phải phù hợp với quy định của pháp luật, nếu không có thỏa thuận thì mức lãi suất 

quy định  tại khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự  năm 2014.. 

Kết quả biểu quyết: 3/3 thaønh vieân 

 - Về án phí: 

bà Huỳnh Thị Hai được miển án phí dân sự sơ thẩm 
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Bà Phạm Thị Dung phải chịu 5.000.000 đồng ( Năm triệu  đồng) án phí dân 

sự sơ thẩm. 

Quyền kháng cáo của người được kháng cáo. 

Kết quả biểu quyết: 3/3 thaønh vieân. 

Buoåi nghò aùn keát thuùc luùc     giôø  ngaøy 10  tháng  3  năm 2020. Caùc thaønh 

vieân ñaõ ñoïc laïi bieân baûn vaø ghi nhaän ñuùng noäi dung ñaõ quyeát ñònh. 

 

   HOÄI THAÅM NHAÂN DAÂN           THAÅM PHAÙN-CHUÛ TOAÏ PHIEÂN TOØA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   HOÄI THAÅM NHAÂN DAÂN           THAÅM PHAÙN-CHUÛ TOAÏ PHIEÂN TOØA 

 

Nơi nhận:                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-Như điều 269 BLTTDS                           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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                                                                           Nguyễn Văn Thành 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀM THUẬN NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN          

             

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI 

 

          Hồi 09 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 02 năm 2020. 

          Tại Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam. 

          Tiến hành hoà giải để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ 

án dân sự thụ lý số: 164/TB-TLVA, ngày 07/10/2019  về việc “Tranh chấp vay tài 

sản”. 

           I. Những người tiến hành tố tụng: 

Thẩm phán - Chủ trì phiên hòa giải: Ông Nguyễn Văn Thành. 

Thư ký Toà án ghi biên bản: Ông Dương Nguyên Kim. 

II. Những người tham gia phiên hòa giải: 

Nguyên đơn: Bà Huỳnh Thị Hai, sinh năm 1949 (Có mặt). Địa chỉ: Khu phố 

Nam Tân, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. 

Bị đơn: Bà Phan Thị Dung, sinh năm 1970 (Có mặt); 

  Địa chỉ: Số nhà 176 thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận 

Nam, Bình Thuận. 

  Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Đinh Văn Thành, sinh năm 

1973; địa chỉ: thôn Minh Thành, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình 

Thuận. 

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU HOÀ GIẢI 

Thẩm phán phổ biến cho các đương sự về các quy định của pháp luật có liên 

quan đến việc giải quyết vụ án để đương sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, 

phân tích hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với 

nhau về việc giải quyết vụ án. 

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ  

HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƯƠNG SỰ 
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Nguyên đơn bà Huỳnh Thị Hai trình bày: 

Ngày 25/01/2016, bà Phan Thị Dung vay tôi số tiền 100.000.000 đồng (Một 

trăm triệu đồng) để đáo hạn ngân hàng và đầu tư vào cây Thanh long làm kinh tế 

gia đình, nuôi con. 

Số tiền nợ tôi do một mình bà Phan Thị Dung vay nợ tôi, không liên quan đến 

ai khác. Chồng bà Dung đã ly thân không cùng chung sống với bà Dung trước thời 

điểm vay tiền của tôi nên không liên quan đến khoản nợ. 

 Nay tôi yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam giải quyết buộc bà 

Phan Thị Dung trả cho tôi số tiền nợ 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). 

Bị đơn bà Phan Thị Dung trình bày: 

Tôi thừa nhận có vay nợ Huỳnh Thị Hai, sinh năm 1949; địa chỉ: Khu phố 

Nam Tân, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận số tiền 

100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) để đáo hạn ngân hàng và đầu tư vào cây 

Thanh long làm kinh tế gia đình, nuôi con. 

Số tiền nợ bà Hai do một mình tôi vay nợ tôi, không liên quan đến ai khác. 

Chồng tôi đã ly thân không cùng chung sống với tôi từ trước thời điểm vay tiền 

nên không liên quan đến khoản nợ. 

 Hiện nay tôi chưa trả số nợ trên của bà Hai. 

Tôi đồng ý trả bà Huỳnh Thị Hai số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu 

đồng). 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày: 

Số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) bà Phan Thị Dung vay mượn 

của bà Huỳnh Thị Hai là do một mình bà Dung vay mượn làm gì tôi không biết, tôi 

và bà Dung là vợ chồng nhưng đã ly thân từ tháng 4 năm 2012 nên việc vay mựơn 

tiền tôi không liên quan. 

 

 

NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC CÁC ĐƯƠNG SỰ 

THỐNG NHẤT, KHÔNG THỐNG NHẤT  

 

Bà Huỳnh Thị Hai và bà Phan Thị Dung, ông Đinh Văn Thành thỏa thuận: Bà 

Phan Thị Dung trả bà Huỳnh Thị Hai số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu 

đồng). 

Bà Phan Thị Dung chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

   
NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO YÊU CẦU  

CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA HÒA GIẢI  

Không có. 

Phiên hòa giải kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 02 năm 2020. 
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CÁC ĐƯƠNG SỰ  

THAM GIA PHIÊN HỌP 

 

 

THƯ KÝ TÒA ÁN  

GHI BIÊN BẢN PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

Dương Nguyên Kim 

THẨM PHÁN 

CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thành 

 

 


